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STT Nhóm TÊN TTHC SỐ QUYẾT ĐỊNH LĨNH VỰC MÃ QR 

I.1 Thi đua khen thưởng: 01 TTHC

1 Xét khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Quyết định số 0001-BCA Thi đua khen thưởng

I.2 Chính sách: 14 TTHC

2 Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế Quyết định số 0001-BCA Chính sách

3 Cấp thẻ bảo hiểm y tế Quyết định số 0001-BCA Chính sách

4 Cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế Quyết định số 0001-BCA Chính sách

 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP 
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT, QUẢN LÝ CỦA CÔNG AN TỈNH TUYÊN QUANG

 (Kèm theo Quyết định số             /QĐ-CAT-TM ngày        /         /2026)

CẤP TỈNH: 117 TTHC
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5

Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, công an nhân dân tham 
gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K sau đó trở thành người hưởng lương; thanh niên 
xung phong hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, cán bộ dân chính đảng hoạt động cách mạng ở chiến 
trường B, C, K từ 30-4-1975 trở về trước không có thân nhân chủ yếu (vợ hoặc chồng; bố đẻ, mẹ đẻ, bố 
nuôi, mẹ nuôi; con đẻ, con nuôi hợp pháp) phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc

Quyết định số 0001-BCA Chính sách

6
Xét hưởng chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 
năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương

Quyêt định số 7065/QĐ-
BCA ngày 18/10/2023

Chính sách

7

Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an 
nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở chiến trường B, C, K trong khoảng thời 
gian từ ngày 20-7-1954 đến 30-4-1975, về gia đình từ ngày 31-12-1976 trở về trước, chưa được hưởng 
một trong các chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng và chế độ 
hưu trí hàng tháng, trước khi về gia đình thuộc biên chế Công an nhân dân

Quyết định số 0001-BCA Chính sách

8 Xét hưởng trợ cấp đối với thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh Quyết định số 0001-BCA Chính sách

9
Xét công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ 
01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945

Quyết định số 0001-BCA Chính sách
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10
Xét công nhận liệt sỹ, cấp bằng Tổ quốc ghi công và Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ đối với liệt sỹ và 
thân nhân liệt sỹ

Quyết định số 0001-BCA Chính sách

11 Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Bệnh binh Quyết định số 0001-BCA Chính sách

12 Xét trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học Quyết định số 0001-BCA Chính sách

16

Xét hưởng chế độ trợ cấp đối với đối tượng hoặc thân nhân đối tượng thuộc CAND trực tiếp tham gia 
chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ truy quét Fulro ở 
Tây Nguyên và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 ở địa bàn và thời 
gian quy định tại Điều 3 Nghị định số 23/2012/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
209/2025/NĐ-CP, có đủ từ 20 năm trở lên công tác trong CAND (hoặc Quân đội nhân dân hoặc làm 
công tác cơ yếu) đã xuất ngũ, thôi việc trước ngày 01/4/2000 

Quyết định số 2052/QĐ-
BCA ngày 20/4/2026 

Chính sách

17

Xét hưởng chế độ trợ cấp đối với đối tượng hoặc thân nhân đối tượng thuộc CAND tham gia chiến tranh 
bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất 
ngũ, thôi việc theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính 
phủ (ban hành kèm theo Thông tư số 132/2025/TT-BCA ngày 30/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an 
quy định chế độ chính sách  đối với các đối tượng thuộc CAND tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, 
làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc)

Quyết định 3407/QĐ-BCA 
ngày 04/6/2026 của Bộ 

trưởng Bộ Công an
Chính sách
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15
Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao 
động trong kháng chiến

Quyết định 0001-BCA Chính sách

I.3 Tổ chức cán bộ

19
Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương

Văn bản hợp nhất số 
89/VBHN-BCA, ngày 

26/12/2025 của Bộ Công an 
quy định về tuyển sinh vào 
các trường Công an nhân 

dân.

Tổ chức cán bộ

20 Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân (thực hiện tại cấp tỉnh)
Thông tư số 21/2023/TT-
BCA ngày 22/6/2023 của 

Bộ Công an
Tổ chức cán bộ

21 Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh
 Thông tư số 101/2025/TT-
BCA ngày 03 tháng 11 năm 

2025 
Tổ chức cán bộ

I.4  Đăng ký, quản lý con dấu: 02 TTHC

22 Đăng ký lại mẫu con dấu

Quyết định số 5625/QĐ-
BCA-C06 ngày 15/8/2023; 
Quyết định số 1523/QĐ-

BCA-C06 ngày 26/3/2026 ; 
Nghị định 58/2026/NĐ-CP 
ngày 13/2/2026; Quyết định 
số 3116/QĐ-BCA-C06 ngày 

25/5/2026     

Đăng ký, quản lý con 
dấu
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23 Đăng ký mẫu con dấu mới

Quyết định số 5625/QĐ-
BCA-C06 ngày 15/8/2023; 
Quyết định số 1523/QĐ-

BCA-C06 ngày 26/3/2026 ; 
Nghị định 58/2026/NĐ-CP 
ngày 13/2/2026; Quyết định 
số 3116/QĐ-BCA-C06 ngày 

25/5/2026     

Đăng ký, quản lý con 
dấu

I.5
Lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới, xe mát chuyên dùng, cấp phép hoạt 
động phương tiện giao thông thông minh, cấp phép sử dụng thiết bị tín hiệu của xe ưu tiên

24 Đăng ký, cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe
Quyết định 4685/QĐ-BCA-

C08 ngày 23/7/2026

Đăng ký, quản lý 
phương tiện giao 

thông cơ giới đường 
bộ

25 Thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe
Quyết định 4685/QĐ-BCA-

C08 ngày 23/7/2026

Đăng ký, quản lý 
phương tiện giao 

thông cơ giới đường 
bộ

26 Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động đối với phương tiện giao thông thông minh
Quyết định 4685/QĐ-BCA-

C08 ngày 23/7/2026

Đăng ký, quản lý 
phương tiện giao 

thông cơ giới đường 
bộ

27 Cấp, cấp lại giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên
Quyết định 4685/QĐ-BCA-

C08 ngày 23/7/2026

Đăng ký, quản lý 
phương tiện giao 

thông cơ giới đường 
bộ

I.6 Lĩnh vực Kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ: 01 TTHC
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28
Đăng ký kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để được phục hồi điểm 
giấy phép lái xe thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Luật 36.2024/QH15 ngày 
27/6/2024 Luật Trật tự an 
toàn giao thông đường bộ; 

Thông tư 65/2024/TT-BCA 
ngày 12/11/2024 của Bộ 

Công an quy định kiểm tra 
kiến thức pháp luật về trật 

tự an toàn giao thông đường 
bộ để được phục hồi điểm 

giấy phép lái xe 

Lĩnh vực Kiểm tra 
kiến thức pháp luật về 

trật tự, an toàn giao 
thông đường bộ

I.7  Định danh và xác thực điện tử: 05 TTHC

29 Cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 02 cho người nước ngoài
QĐ 5349/QĐ-BCA-C06 

ngày 19/7/2024
Định danh và xác 

thực điện tử

30 Khóa tài khoản định danh điện tử
Quyết định số 5709/QĐ-

BCA-C06, ngày 01/7/2025
Định danh và xác 

thực điện tử

31 Mở khóa tài khoản định danh điện tử
Quyết định số 5709/QĐ-

BCA-C06, ngày 01/7/2025
Định danh và xác 

thực điện tử

32 Khóa căn cước điện tử
Quyết định số 5709/QĐ-

BCA-C06, ngày 01/7/2025
Định danh và xác 

thực điện tử
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33 Mở khóa căn cước điện tử
Quyết định số 5709/QĐ-

BCA-C06, ngày 01/7/2025
Định danh và xác 

thực điện tử

I.8 Khiếu nại, tố cáo: 02 TTHC

34
Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân 
dân thực hiện tại cấp tỉnh, cấp xã (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an)

Quyết định 0001-BCA Khiếu nại, tố cáo

35
Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công 
an nhân dân thực hiện tại cấp tỉnh, cấp xã (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an)

Quyết định 0001-BCA Khiếu nại, tố cáo

I.9 Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ: 03 TTHC

36 Thẩm định thiết kế về phòng cháy chữa cháy 
Quyết định số 4118/QĐ-

BCA-C07 ngày 29/6/2026 

Phòng cháy, chữa 
cháy và cứu nạn cứu 

hộ

37
Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (trường hợp điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi 
công đối với dự án đầu tư xây dựng công trình, công trình đã được cơ quan Công an cấp Giấy chứng 
nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy mà chưa được chấp thuận kết quả nghiệm thu)

Quyết định số 4118/QĐ-
BCA-C07 ngày 29/6/2026 

Phòng cháy, chữa 
cháy và cứu nạn cứu 

hộ
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38 Cấp giấy phép lưu thông phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
Quyết định số 4118/QĐ-

BCA-C07 ngày 29/6/2026 

Phòng cháy, chữa 
cháy và cứu nạn cứu 

hộ

I.10 Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự: 03 TTHC

39
Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh 
doanh có điều kiện 

Quyết định 5625/QĐ-BCA-
C06 ngày 15/8/2023; Quyết 
định số 1523/QĐ-BCA-C06 
ngày 26/3/2026 ; Nghị định 

58/2026/NĐ-CP ngày 
13/2/2026 ; Quyết định số 
3116/QĐ-BCA-C06 ngày 

25/5/2026 

Quản lý ngành nghề 
đầu tư, kinh doanh có 
điều kiện về an ninh, 

trật tự

40
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với trường hợp cơ sở kinh doanh bị thu hồi 
không có thời hạn

QĐ 3116/QĐ-BCA-C06 
ngày 25/5/2026; Điều 22 

Nghị định số 96/2016/NĐ-
CP được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị định số 
56/2023/NĐ-CP và Nghị 
định số 58/2026/NĐ-CP 
(thực hiện tại cấp tỉnh).

Quản lý ngành nghề 
đầu tư, kinh doanh có 
điều kiện về an ninh, 

trật tự

41
Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh 
doanh có điều kiện 

Quyết định 5625/QĐ-BCA-
C06 ngày 15/8/2023;  Quyết 
định số 1523/QĐ-BCA-C06 
ngày 26/3/2026 ; Nghị định 

58/2026/NĐ-CP ngày 
13/2/2026; Quyết định số 
3116/QĐ-BCA-C06 ngày 

25/5/2026

Quản lý ngành nghề 
đầu tư, kinh doanh có 
điều kiện về an ninh, 

trật tự

I.11 Cấp, quản lý căn cước: 03 TTHC

Cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước
Quyết định 5230/QĐ-BCA-C06 

ngày 18/8/2026
Cấp, quản lý căn cước
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Khai thác thông tin của công dân, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch trong cơ sở dữ liệu
quốc gia về dân cư

Quyết định 5230/QĐ-BCA-C06 
ngày 18/8/2026

Cấp, quản lý căn cước

Khai thác thông tin của công dân, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch trong cơ sở dữ liệu
căn cước

Quyết định 5230/QĐ-BCA-C06 
ngày 18/8/2026

Cấp, quản lý căn cước

I.12 Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ : 25 TTHC

42
Cấp Giấy phép sửa chữa vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương

Quyết định số 3116/QĐ-
BCA-C06 ngày 25/5/2026

Quản lý vũ khí, vật 
liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ 

43 Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Quyết định số 885/QĐ-
BCA ngày 17/02/2025

Quản lý vũ khí, vật 
liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ 

44 Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Quyết định số 3116/QĐ-

BCA-C06 ngày 25/5/2026

Quản lý vũ khí, vật 
liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ 

45 Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Quyết định số 3116/QĐ-

BCA-C06 ngày 25/5/2026

Quản lý vũ khí, vật 
liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ 
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46 Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Quyết định số 3116/QĐ-

BCA-C06 ngày 25/5/2026

Quản lý vũ khí, vật 
liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ 

47 Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Quyết định số 885/QĐ-
BCA ngày 17/02/2025

Quản lý vũ khí, vật 
liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ 

48
Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương

Quyết định số 3116/QĐ-
BCA-C06 ngày 25/5/2026

Quản lý vũ khí, vật 
liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ và pháo

49 Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Quyết định số 3116/QĐ-

BCA-C06 ngày 25/5/2026

Quản lý vũ khí, vật 
liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ 

50 Cấp Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Quyết định số 885/QĐ-
BCA ngày 17/02/2025

Quản lý vũ khí, vật 
liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ 

51 Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Quyết định số 3116/QĐ-

BCA-C06 ngày 25/5/2026

Quản lý vũ khí, vật 
liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ và pháo

52 Cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Quyết định số 3116/QĐ-

BCA-C06 ngày 25/5/2026

Quản lý vũ khí, vật 
liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ 
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53 Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Quyết định số 3116/QĐ-

BCA-C06 ngày 25/5/2026

Quản lý vũ khí, vật 
liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ 

54 Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Quyết định số 3116/QĐ-

BCA-C06 ngày 25/5/2026

Quản lý vũ khí, vật 
liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ 

55
Cấp Giấy phép vận chuyển vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương

Quyết định số 885/QĐ-
BCA ngày 17/02/2025

Quản lý vũ khí, vật 
liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ 

56 Cấp lại Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Quyết định số 3116/QĐ-

BCA-C06 ngày 25/5/2026

Quản lý vũ khí, vật 
liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ 

57 Cấp Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Quyết định số 3116/QĐ-

BCA-C06 ngày 25/5/2026

Quản lý vũ khí, vật 
liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ 

58 Cấp Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Quyết định số 885/QĐ-
BCA ngày 17/02/2025

Quản lý vũ khí, vật 
liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ 

59 Cấp Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Quyết định số 3116/QĐ-

BCA-C06 ngày 25/5/2026

Quản lý vũ khí, vật 
liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ 
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60
Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, 
chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương

Quyết định số 3116/QĐ-
BCA-C06 ngày 25/5/2026

Quản lý vũ khí, vật 
liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ và pháo

61
Cấp Giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo 
cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Quyết định số 3116/QĐ-
BCA-C06 ngày 25/5/2026

Quản lý vũ khí, vật 
liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ 

62
Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng và xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác 
dụng được sử dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại 
Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Quyết định số 3116/QĐ-
BCA-C06 ngày 25/5/2026

Quản lý vũ khí, vật 
liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ 

63
Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng được sử dụng để triển 
lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương

Quyết định số 3116/QĐ-
BCA-C06 ngày 25/5/2026

Quản lý vũ khí, vật 
liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ 

64 Đăng ký khai báo công cụ hỗ trợ 
Quyết định số 3116/QĐ-

BCA-C06 ngày 25/5/2026

Quản lý vũ khí, vật 
liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ và pháo

65

Đề nghị đào tạo, huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và cấp, 
cấp đổi giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; chứng chỉ quản lý kho, 
nơi cất giữ vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố Trực thuộc Trung 
ương

Quyết định số 885/QĐ-
BCA ngày 17/02/2025

Quản lý vũ khí, vật 
liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ 
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66
Cấp lại giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; chứng chỉ quản lý kho, 
nơi cất giữ vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

Quyết định số 885/QĐ-
BCA ngày 17/02/2025

Quản lý vũ khí, vật 
liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ 

I.13 Lĩnh vực quản lý, sử dụng pháo : 06 TTHC

67
Đề nghị huấn luyện kỹ thuật an toàn trong sản xuất, quản lý, bảo quản, sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ, 
thuốc pháo

Quyết định số 3116/QĐ-
BCA-C06 ngày 25/5/2026

Lĩnh vực quản lý, sử 
dụng pháo

68
Đề nghị cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn trong sản xuất, quản lý, bảo quản, sử dụng, 
pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo

Quyết định số 3116/QĐ-
BCA-C06 ngày 25/5/2026

Lĩnh vực quản lý, sử 
dụng pháo

69
Đề nghị tự huấn luyện kỹ thuật an toàn trong sản xuất, quản lý, bảo quản, sử dụng pháo hoa, pháo hoa 
nổ, thuốc pháo 

Quyết định số 3116/QĐ-
BCA-C06 ngày 25/5/2026

Lĩnh vực quản lý, sử 
dụng pháo

70
Đề nghị kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn trong sản xuất, quản lý, bảo quản, 
sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo 

Quyết định số 3116/QĐ-
BCA-C06 ngày 25/5/2026

Lĩnh vực quản lý, sử 
dụng pháo

71
Cấp giấy phép vận chuyển pháo hoa, thuốc pháo hoa để sản xuất kinh doanh tại Công an tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương

Quyết định số 5625/QĐ-
BCA-C06  ngày 15/8/2023; 

Quyết định số 1523/QĐ-
BCA-C06 ngày 26/3/2026 ; 
Nghị định 58/2026/NĐ-CP 

ngày 13/2/2026

Quản lý vũ khí, vật 
liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ 

72 Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ 
Quyết định số 3116/QĐ-

BCA-C06 ngày 25/5/2026
Lĩnh vực quản lý, sử 

dụng pháo

I.14 Quản lý xuất nhập cảnh: 22 TTHC
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73 Cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt nam

Quyết định số 5568/QĐ-
BCA ngày 15/8/2023; 

Quyết định 4245/BCA-A08 
ngày 01/7/2026

Quản lý xuất nhập 
cảnh

74 Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông

Quyết định số 5568/QĐ-
BCA ngày 15/8/2023; 

Quyết định 4245/BCA-A08 
ngày 01/7/2026

Quản lý xuất nhập 
cảnh

75 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông

Quyết định số 5568/QĐ-
BCA ngày 15/8/2023; 

Quyết định 4245/BCA-A08 
ngày 01/7/2026

Quản lý xuất nhập 
cảnh

76 Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam

Quyết định số 5568/QĐ-
BCA ngày 15/8/2023; 

Quyết định 4082/QĐ-BCA-
QLXNC ngày 26/6/2026 

Quản lý xuất nhập 
cảnh

77 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh

Quyết định số 5568/QĐ-
BCA ngày 15/8/2023; 

Quyết định 4082/QĐ-BCA-
QLXNC ngày 26/6/2026 

Quản lý xuất nhập 
cảnh

78 Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực

Quyết định số 5568/QĐ-
BCA ngày 15/8/2023; 

Quyết định số 4946/QĐ-
BCA-QLXNC ngày 

05/8/2026

Quản lý xuất nhập 
cảnh

79 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Quyết định số 5568/QĐ-
BCA ngày 15/8/2023; 

Quyết định 4082/QĐ-BCA-
QLXNC ngày 26/6/2026; 
Quyết định số 4946/QĐ-

BCA-QLXNC ngày 
05/8/2026 

Quản lý xuất nhập 
cảnh
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80 Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Quyết định số 5568/QĐ-
BCA ngày 15/8/2023; 

Quyết định 4082/QĐ-BCA-
QLXNC ngày 26/6/2026; 
Quyết định số 4946/QĐ-

BCA-QLXNC ngày 
05/8/2026 

Quản lý xuất nhập 
cảnh

81 Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Quyết định số 5568/QĐ-
BCA ngày 15/8/2023; 

Quyết định 4082/QĐ-BCA-
QLXNC ngày 26/6/2026; 
Quyết định số 4946/QĐ-

BCA-QLXNC ngày 
05/8/2026 

Quản lý xuất nhập 
cảnh

82 Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Quyết định số 5568/QĐ-
BCA ngày 15/8/2023; 

Quyết định 4082/QĐ-BCA-
QLXNC ngày 26/6/2026; 
Quyết định số 4946/QĐ-

BCA-QLXNC ngày 
05/8/2026 

Quản lý xuất nhập 
cảnh

83 Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh

Quyết định số 5568/QĐ-
BCA ngày 15/8/2023; 

Quyết định 4082/QĐ-BCA-
QLXNC ngày 26/6/2026; 
Quyết định số 4946/QĐ-

BCA-QLXNC ngày 
05/8/2026 

Quản lý xuất nhập 
cảnh

84 Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam

QĐ 5568/QĐ-BCA ngày 
15/8/2023; Sửa đổi bổ sung 
theo Quyết định Quyết định 

8258/QĐ-BCA-QLXNC 
ngày 08/10/2025 

Quản lý xuất nhập 
cảnh

85 Cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam

Quyết định số 5568/QĐ-
BCA ngày 15/8/2023;  Sửa 
đổi bổ sung theo Quyết định 
Quyết định 8258/QĐ-BCA-
QLXNC ngày 08/10/2025  

Quản lý xuất nhập 
cảnh

86 Trình báo mất giấy thông hành
Quyết định số 5283/QĐ-

BCA ngày 18/7/2024
Quản lý xuất nhập 

cảnh
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87 Xác nhận, cung cấp thông tin liên quan đến xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam 

Quyết định số 5283/QĐ-
BCA ngày 18/7/2024; Sửa 

đổi bổ sung theo Quyết định 
8258/QĐ-BCA-QLXNC 

ngày 08/10/2025 

Quản lý xuất nhập 
cảnh

88
Cấp giấy thông hành nhập, xuất cảnh cho công dân Việt Nam sang du lịch các tỉnh, thành phố biên giới 
Trung Quốc tiếp giáp với Việt Nam

Thông tư 43/2011/TT-BCA 
ngày 29/6/2011

Quản lý xuất nhập 
cảnh

89 Cấp tem "AB" cho công dân Việt Nam xuất cảnh sang Cộng hòa Cuba, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
Quyết định số 783/QĐ-

BCA-QLXNC
Quản lý xuất nhập 

cảnh

90 Cấp tem "AB" cho công dân Việt Nam xuất cảnh sang Cộng hòa Cuba, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Quyết định số 783/QĐ-

BCA-QLXNC
Quản lý xuất nhập 

cảnh

91 Cấp lại team "AB" trong trường hợp hộ chiếu bị mất, hư hỏng ở trong nước
Quyết định số 783/QĐ-

BCA-QLXNC
Quản lý xuất nhập 

cảnh

92
Cấp lại tem "AB" cho công dân Việt Nam ở trong nước xuất cảnh sang Cộng hòa Cuba, Cộng hòa dân 
chủ nhân dân Lào, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa do hết hạn

Quyết định số 783/QĐ-
BCA-QLXNC

Quản lý xuất nhập 
cảnh

93
Cấp thẻ thường trú cho người nước nước ngoài là nhà đầu tư quan trọng, chuyên gia, nhà khoa học, 
người có tài năng đặc biệt, nhà quản lý cấp cao làm việc lâu dài tại cơ quan, tổ chức có trụ sở tại trung 
tâm tài chính quốc tế

Quyết định 4082/QĐ-BCA-
QLXNC ngày 26/6/2026; 
Quyết định số 4946/QĐ-

BCA-QLXNC ngày 
05/8/2026  

Quản lý xuất nhập 
cảnh
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94 Trình báo mất thẻ ABTC cứng 
Quyết định 4246/QĐ-BCA-

QLXNC ngày 01/7/2026
Quản lý xuất nhập 

cảnh

I.15 Lĩnh vực cai nghiện ma túy : 05 TTHC

95 Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tư nhân
Quyết định 4960/QĐ-BCA 

ngày 06/8/2026 
Lĩnh vực cai nghiện 

ma túy

96 Cấp lại giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tư nhân
Quyết định 4960/QĐ-BCA 

ngày 06/8/2026 
Lĩnh vực cai nghiện 

ma túy

97 Thu hồi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tư nhân
Quyết định 4960/QĐ-BCA 

ngày 06/8/2026 
Lĩnh vực cai nghiện 

ma túy

98
Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng 
đồng

Quyết định 4960/QĐ-BCA 
ngày 06/8/2026 

Lĩnh vực cai nghiện 
ma túy

99
Công bố lại tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, 
cộng đồng

Quyết định 4960/QĐ-BCA 
ngày 06/8/2026 

Lĩnh vực cai nghiện 
ma túy

I.16 Lĩnh vực kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy : 04 TTHC
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100 Gia hạn quyết định cấp phép nghiên cứu chất ma tuý, tiền chất thuộc thẩm quyền của Bộ Công an
Quyết định 5065/QĐ-BCA 

ngày 11/8/2026 

Lĩnh vực kiểm soát 
các hoạt động hợp 
pháp liên quan đến 

ma túy

101 Gia hạn cấp giấy phép sản xuất chất ma tuý, tiền chất thuộc thẩm quyền của Bộ Công án
Quyết định 5065/QĐ-BCA 

ngày 11/8/2026 

Lĩnh vực kiểm soát 
các hoạt động hợp 
pháp liên quan đến 

ma túy

102 Cấp phép vận chuyển chất ma tuý, tiền chất thuộc thẩm quyền của Bộ Công an
Quyết định 5065/QĐ-BCA 

ngày 11/8/2026 

Lĩnh vực kiểm soát 
các hoạt động hợp 
pháp liên quan đến 

ma túy

103 Gia hạn cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu chất ma tuý, tiền chất thuộc thẩm quyền của Bộ Công an
Quyết định 5065/QĐ-BCA 

ngày 11/8/2026 

Lĩnh vực kiểm soát 
các hoạt động hợp 
pháp liên quan đến 

ma túy

I.17 Sát hạch, cấp giấy phép lái xe: 09 TTHC

104 Cấp, cấp lại giấy phép sát hạch cho trung tâm sát hạch lái xe

Quyết định 4685/QĐ-BCA-
C08 ngày 23 tháng 7 năm 

2026 

Sát hạch, cấp giấy 
phép lái xe; 

105 Chấp thuận, chấp thuận lại hoạt động của sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô
Quyết định 4685/QĐ-BCA-C08 
ngày 23 tháng 7 năm 2026 

Sát hạch, cấp giấy 
phép lái xe; 
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106 Thu hồi giấy phép sát hạch; thu hồi chấp thuận hoạt động của sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô
Quyết định 4685/QĐ-BCA-C08 
ngày 23 tháng 7 năm 2026 

Sát hạch, cấp giấy 
phép lái xe; 

107 Đổi, cấp lại giấy phép lái xe
Quyết định 4685/QĐ-BCA-C08 
ngày 23 tháng 7 năm 2026 

Sát hạch, cấp giấy 
phép lái xe; 

108 Đổi giấy phép lái xe quân sự, Công an
Quyết định 4685/QĐ-BCA-C08 
ngày 23 tháng 7 năm 2026 

Sát hạch, cấp giấy 
phép lái xe; 

109 Cấp Giấy phép lái xe
Quyết định 4685/QĐ-BCA-C08 
ngày 23 tháng 7 năm 2026 

Sát hạch, cấp giấy 
phép lái xe; 

110 Đổi giấy phép lái xe của người nước ngoài
Quyết định 4685/QĐ-BCA-C08 
ngày 23 tháng 7 năm 2026 

Sát hạch, cấp giấy 
phép lái xe; 

111 Thu hồi giấy phép lái xe
Quyết định 4685/QĐ-BCA-C08 
ngày 23 tháng 7 năm 2026 

Sát hạch, cấp giấy 
phép lái xe; 
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112 Cấp giấy phép lái xe quốc tế
Quyết định số 4685/QĐ-BCA-
C08 ngày 23 tháng 7 năm 2026 

Sát hạch, cấp giấy 
phép lái xe; 

I.18 Cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 01 TTHC

113 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
Quyết định số 4192/QĐ-BCA 

ngày 30/6/2026
Lý lịch tư pháp

I.19
Chi hỗ trợ từ quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ trong lĩnh vực bảo đảm trật tự 
, an toàn giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an : 04 TTHC

114  Lập hồ sơ đề nghị chi hỗ trợ từ quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ
Quyết định số 5395/QĐ-BCA 

ngày 24/8/2026 

Chi hỗ trợ từ quỹ 
giảm thiểu thiệt hại 
tai nạn giao thông 

đường bộ trong lĩnh 
vực bảo đảm trật tự , 
an toàn giao thông 

đường bộ 

115  Đề nghị chi hỗ trợ từ quỹ giảm thiểu thiệt hai tai nạn giao thông đường bộ 
Quyết định số 5395/QĐ-BCA 

ngày 24/8/2026 

Chi hỗ trợ từ quỹ 
giảm thiểu thiệt hại 
tai nạn giao thông 

đường bộ trong lĩnh 
vực bảo đảm trật tự , 
an toàn giao thông 

đường bộ

116
Tổ chức thực hiện thông báo quyết định về việc chi hỗ trợ quỹ  giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông 
đường bộ

Quyết định số 5395/QĐ-BCA 
ngày 24/8/2026 

Chi hỗ trợ từ quỹ 
giảm thiểu thiệt hại 
tai nạn giao thông 

đường bộ trong lĩnh 
vực bảo đảm trật tự , 
an toàn giao thông 

đường bộ
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117  Thẩm định hồ sơ đề nghị chi hỗ trợ từ quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ 
Quyết định số 5395/QĐ-BCA 

ngày 24/8/2026 

Chi hỗ trợ từ quỹ 
giảm thiểu thiệt hại 
tai nạn giao thông 

đường bộ trong lĩnh 
vực bảo đảm trật tự , 
an toàn giao thông 

đường bộ

II

II.1 Cấp, quản lý căn cước: 07 TTHC

1 Cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước
Quyết định số 5230/QĐ-

BCA-C06 ngày 18/8/2026
Cấp, quản lý căn 

cước

2
Khai thác thông tin của công dân, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư

Quyết định số 5230/QĐ-
BCA-C06 ngày 18/8/2026

Cấp, quản lý căn 
cước

3 Khai thác thông tin của công dân, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch trong cơ sở dữ liệu căn cước
Quyết định số 5230/QĐ-

BCA-C06 ngày 18/8/2026
Cấp, quản lý căn 

cước

4 Thu thập, cập nhật thông tin sinh trắc học về AND, giọng nói vào cơ sở dữ liệu căn cước
Quyết định số 5230/QĐ-

BCA-C06 ngày 18/8/2026
Cấp, quản lý căn 

cước

CẤP XÃ:  42 TTHC



22

5
Thu thập, cập nhật điều chỉnh thông tin của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch vào cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước và cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận căn cước

Quyết định số 5230/QĐ-
BCA-C06 ngày 18/8/2026

Cấp, quản lý căn 
cước

6 Điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đề nghị của công dân
Quyết định số 5230/QĐ-

BCA-C06 ngày 18/8/2026
Cấp, quản lý căn 

cước

7 Tích hợp, cập nhật, điều chỉnh thông tin trên thẻ căn cước
Quyết định số 5230/QĐ-

BCA-C06 ngày 18/8/2026
Cấp, quản lý căn 

cước

II.2 Đăng ký, quản lý cư trú: 11 TTHC

8 Gia hạn tạm trú
Quyết định số 9354/QĐ-

BCA-C06 ngày 20/11/2025
Đăng ký, quản lý cư 

trú

9 Thông báo lưu trú
Quyết định số 9354/QĐ-

BCA-C06 ngày 20/11/2025
Đăng ký, quản lý cư 

trú
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10 Xóa đăng ký thường trú
Quyết định số 9354/QĐ-

BCA-C06 ngày 20/11/2025
Đăng ký, quản lý cư 

trú

11 Khai báo tạm vắng
Quyết định số 9354/QĐ-

BCA-C06 ngày 20/11/2025
Đăng ký, quản lý cư 

trú

12 Đăng ký tạm trú
Quyết định số 9354/QĐ-

BCA-C06 ngày 20/11/2025
Đăng ký, quản lý cư 

trú

13 Đăng ký thường trú
Quyết định số 9354/QĐ-

BCA-C06 ngày 20/11/2025
Đăng ký, quản lý cư 

trú

14 Tách hộ
Quyết định số 9354/QĐ-

BCA-C06 ngày 20/11/2025
Đăng ký, quản lý cư 

trú

15 Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú
Quyết định số 9354/QĐ-

BCA-C06 ngày 20/11/2025
Đăng ký, quản lý cư 

trú
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16 Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú
Quyết định số 9354/QĐ-

BCA-C06 ngày 20/11/2025
Đăng ký, quản lý cư 

trú

17 Xác nhận thông tin về cư trú
Quyết định số 9354/QĐ-

BCA-C06 ngày 20/11/2025
Đăng ký, quản lý cư 

trú

18 Xoá Đăng ký tạm trú
Quyết định số 9354/QĐ-

BCA-C06 ngày 20/11/2025
Đăng ký, quản lý cư 

trú

II.3
Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới, xe máy chuyên dùng; cấp phép hoạt động 
phương tiện giao thông thông minh; cấp phép sử dụng tín hiệu của xe ưu tiên: 02 TTHC

19 Đăng ký, cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

Quyết định 4685/QĐ-BCA-
C08 ngày 23 tháng 7 năm 

2026

20 Thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

Quyết định 4685/QĐ-BCA-
C08 ngày 23 tháng 7 năm 

2026

II.3 Định danh và xác thực điện tử: 06 TTHC
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21 Cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 02, căn cước điện tử cho công dân Việt Nam
Quyết định số 5709/QĐ-BCA-

C06, ngày 01/7/2025
Định danh và xác 

thực điện tử

22 Khóa tài khoản định danh điện tử
Quyết định số 5709/QĐ-BCA-

C06, ngày 01/7/2025
Định danh và xác 

thực điện tử

23 Mở khóa tài khoản định danh điện tử
Quyết định số 5709/QĐ-BCA-

C06, ngày 01/7/2025
Định danh và xác 

thực điện tử

24 Khóa căn cước điện tử
Quyết định số 5709/QĐ-BCA-

C06, ngày 01/7/2025
Định danh và xác 

thực điện tử

25 Mở khóa căn cước điện tử
Quyết định số 5709/QĐ-BCA-

C06, ngày 01/7/2025
Định danh và xác 

thực điện tử

26 Cấp tài khoản định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức

Phân cấp theo Hướng dẫn số 
08/HD-BCA-V03 ngày 

17/2/2025 của Bộ trưởng BCA; 
Quyết định số 5709/QĐ-BCA-

C06, ngày 01/7/2025

Định danh và xác thực 
điện tử

II.4 Khiếu nại, tố cáo: 02 TTHC
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27
Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân 
dân thực hiện tại cấp tỉnh, cấp xã (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an)

Quyết định 0001-BCA Khiếu nại, tố cáo

28
Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công 
an nhân dân thực hiện tại cấp tỉnh, cấp xã (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an)

Quyết định 0001-BCA Khiếu nại, tố cáo

II.5 Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự: 03 TTHC

29
Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh 
doanh có điều kiện (thực hiện ở cấp xã)

Quyết định số 5625/QĐ-
BCA-C06  ngày 15/8/2023; 

Quyết định số 1523/QĐ-
BCA-C06 ngày 26/3/2026 ; 
Nghị định 58/2026/NĐ-CP 
ngày 13/2/2026; Quyết định 
số 3116/QĐ-BCA-C06 ngày 

25/5/2026  

Quản lý ngành nghề 
đầu tư, kinh doanh có 
điều kiện về an ninh, 

trật tự

30
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với trường hợp cơ sở kinh doanh bị thu hồi 
không có thời hạn

Quyết định số 3116/QĐ-
BCA-C06 ngày 25/5/2026

Quản lý ngành nghề 
đầu tư, kinh doanh có 
điều kiện về an ninh, 

trật tự

31
Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh 
doanh có điều kiện (thực hiện ở cấp xã)

Quyết định số 5625/QĐ-
BCA-C06  ngày 15/8/2023; 

Quyết định số 1523/QĐ-
BCA-C06 ngày 26/3/2026 ; 
Nghị định 58/2026/NĐ-CP 
ngày 13/2/2026; Quyết định 
số 3116/QĐ-BCA-C06 ngày 

25/5/2026

Quản lý ngành nghề 
đầu tư, kinh doanh có 
điều kiện về an ninh, 

trật tự
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II.6 Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ: 01 TTHC

32 Khai báo vũ khí thô sơ là hiện vật trưng bày, triển lãm, làm đồ gia bảo
Quyết định số 885/QĐ-
BCA ngày 17/02/2025

Quản lý vũ khí, vật 
liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ và pháo

II.7 Quản lý xuất nhập cảnh: 07 TTHC

33 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam 
Quyết định số 4435/QĐ-

BCA-QLXNC ngày 
10/7/2026

Quản lý xuất nhập 
cảnh

34 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông

Quyết định số 5568/QĐ-
BCA ngày 15/8/2023; 

Quyết định 4245/BCA-A08 
ngày 01/7/2026

Quản lý xuất nhập 
cảnh

35 Trình báo mất thẻ ABTC cứng 
Quyết định số 4977/QĐ-

BCA ngày 14/7/2023
Quản lý xuất nhập 

cảnh

36 Trình báo mất giấy thông hành
Quyết định số 5283/QĐ-

BCA ngày 18/7/2024
Quản lý xuất nhập 

cảnh

37
Cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam thường trú tại đơn vị hành 
chính cấp xã tiếp giáp đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Quyết định số 5283/QĐ-
BCA ngày 18/7/2024; Sửa 

đổi bổ sung theo Quyết định 
số Quyết định 8258/QĐ-

BCA-QLXNC ngày 
08/10/2025 

Quản lý xuất nhập 
cảnh
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38 Xác nhận cung cấp thông tin liên quan đến xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam
Quyết định 8258/QĐ-BCA-
QLXNC ngày 08/10/2025 

Quản lý xuất nhập 
cảnh

39
Cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam- Trung Quốc cho cán bộ, công chức làm 
việc tại các cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh của Việt Nam tiếp 
giáp đường biên giới Việt Nam- Trung Quốc

Quyết định 8258/QĐ-BCA-
QLXNC ngày 08/10/2025 

Quản lý xuất nhập 
cảnh

II.8 Tổ chức cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện: 01 TTHC

40 Đăng kí cai nghiện ma túy tự nguyện
Quyết định 7886/QĐ-BCA 

ngày 19/9/2025 

Tổ chức cai nghiện 
ma túy và quản lý sau 
cai nghiện; Công an 
xã phối hợp UBND 

cấp xã

II.9 Lĩnh vực quản lý con dấu

41 Thủ tục đăng ký mẫu con dấu mới
Quyết định số 3116/QĐ-

BCA-C06 ngày 25/5/2026
Lĩnh vực đăng ký, 
quản lý con dấu

42 Thủ tục đăng ký lại mẫu con dấu
Quyết định số 3116/QĐ-

BCA-C06 ngày 25/5/2026
Lĩnh vực đăng ký, 
quản lý con dấu


